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Lớp mới Lớp cũ Ghi chú

1 HS1015451126 Nguyễn Đặng Bảo An Nữ 14/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

2 HS1015451075 Hoàng Thế Anh Nam 18/05/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

3 HS1015489387 Nguyễn Lưu Bảo Nam 23/04/2011 Kinh Trường THCS Trần Phú 10C7

4 HS1014263602 Trần Gia Bảo Nam 21/08/2011 Sán Chay PTDTNT Ea Kar 10C7

5 HS1014263644 Ma Văn Bin Nam 01/01/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

6 HS1023703791 Giàng Thị Chi Nữ 20/12/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

7 HS1014263603 Lý Thị Cúc Nữ 16/08/2011 Dao Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

8 HS1014263648 Hoàng Đạt Nam 16/06/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

9 HS1015438237 Phan Thị Thanh Diệp Nữ 20/06/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

10 HS1022066408 Lê Đình Nguyễn Du Nam 23/02/2009 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

11 HS1015438196 Hoàng Thị Ánh Dương Nữ 06/04/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

12 HS1015451223 Phạm Thị Gia Hân Nữ 01/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

13 HS1015438166 Vi Thị Ngọc Hân Nữ 17/02/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

14 HS1015438198 Hà Mạnh Hạo Nam 22/02/2011 Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

15 HS1013817684 Nguyễn Ngọc Hiển Nam 08/06/2011 Kinh Trường THCS Hùng Vương 10C7

16 HS1015451224 Nguyễn Nhật Hiếu Nam 21/05/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

17 HS1017401813 Sùng Trung Hiếu Nam 13/07/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

18 HS1014263616 Nông Thị Thu Hương Nữ 30/07/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

19 HS1014263655 Hoàng Bảo Huy Nam 09/12/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

20 HS1015451227 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Nam 13/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

21 HS1017401805 Hạng Thị Li Nữ 11/02/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

22 HS1017401803 Sùng Thị Liên Nữ 22/10/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

23 HS1014263621 Hà Văn Nam Nam 03/06/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

24 HS1015451098 Phan Hữu Nam Nam 22/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

25 HS1015438177 Phan Thị Phương Nga Nữ 14/09/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

26 HS1015438250 Linh Văn Nghiệp Nam 27/08/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

27 HS1111111111 Hoàng Văn Nhật Nam 09/05/2010 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

28 HS1015438213 Nguyễn Huỳnh Bảo Như Nữ 16/06/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

29 HS1017486925 H' Thi Niê Nữ 09/07/2011 Ê-đê PTDTNT Ea Kar 10C7

30 HS1014263628 Y Nhân Niê Nam 22/10/2011 Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

31 HS1014263667 Lâm Kim Phượng Nữ 15/01/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

32 HS1014263669 Ngô Văn Sơn Nam 19/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

33 HS1015407789 Giàng Thị Suân Nữ 24/07/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

34 HS1015438185 Hoàng Minh Tân Nam 08/05/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

35 HS1014263631 Hoàng Thanh Thanh Nữ 06/05/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

36 HS1015451162 Hà Anh Thư Nữ 20/10/2011 Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

37 HS1014263634 Bùi Văn Toàn Nam 28/10/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

38 HS1015438267 Lăng Nguyễn Thanh Trúc Nữ 15/02/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

39 HS1014263678 Lâm Văn Tý Nam 18/05/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C7

40 HS1015451112 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 31/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7

41 HS1015427340 Vũ Thị Thanh Vân Nữ 04/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng 10C7

42 HS1014263679 Liều Thị Viên Nữ 22/03/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C7

43 HS1015438268 Lăng Trần Vũ Nam 26/05/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C7

44 HS1015451169 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 18/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C7
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